
Tổng HKI HKII Tổng HKI HKII Tổng HKI HKII Tổng HKI HKII Tổng HKI HKII

1 Tiếng Việt 420 216 204 350 180 170 245 126 119 245 126 119 280 144 136

2 Toán 105 54 51 175 90 85 175 90 85 175 90 85 175 90 85

3 Đạo đức 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17

4 Tự nhiên và xã hội 70 36 34 70 36 34 70 36 34

5 Khoa học 70 44 26 70 36 34

6 Lịch sử Địa Lí 70 28 42 70 36 34

7 Kĩ thuật 35 18 17

8 Tin học 35 18 17 35 18 17

9 Công nghệ 35 18 17 35 18 17

10 Tiếng Anh 140 72 68 140 72 68

11 Giáo dục thể chất 70 36 34 70 36 34 70 36 34 70 36 34 70 36 34

12 Âm nhạc 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17

13 Mĩ thuật 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17

14
Hoạt động trải 

nghiệm/SH tập thể
105 54 51 105 54 51 105 54 51 105 54 51 70 36 34

875 450 425 875 450 425 980 504 476 1050 540 510 875 450 425

1 Tiếng Anh (Bộ) 70 36 34

2 Tiếng Anh Vic 62 28 34 62 28 34

62 28 34 62 28 34 0 0 0 0 0 0 70 36 34

1 Đọc thư viện 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17

2 Tiếng Anh Vic 62 28 34

35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 97 46 51

972 496 476 972 496 476 1015 522 493 1085 558 527 1042 532 510

Điều chỉnh Phụ lục 1.1. Phân phối thời lượng các môn học và hoạt động giáo dục
(Đính kèm Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2023-2024)

TỔNG

Số tiết lớp 5

Tổng số tiết bắt buộc

Tổng số tiết CC, TC

TT
Hoạt động giáo 

dục

Số tiết lớp 1 Số tiết lớp 2 Số tiết lớp 3 Số tiết lớp 4

I. Môn học / hoạt động giáo dục bắt buộc

II. Môn học tự chọn

III. Hoạt động củng cố, tăng cường

Tổng số tiết tự chọn


